
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

03/CCNVBX-UBND 23/1/2024 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ (Ngo Dinh Vien) Lâm Hải Giang

03/TTr-UBND 23/1/2024 Xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh 

05/BC-UBND 23/1/2024  Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 12 năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

06/BC-UBND 23/1/2024 Kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 22/CT-TTg và kỷ luật cán bộ, công chức, viên 

chức vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2021

Nguyễn Tuấn Thanh

07/BC-UBND 23/1/2024 Kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Lâm Hải Giang

16/GP-UBND 23/1/2024 Cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại núi Sơn Triều, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn cho Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu

Nguyễn Tuấn Thanh

17/GP-UBND 23/1/2024 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X–quang chẩn đoán trong y tế (Viện Sốt rét) Lâm Hải Giang

18/GP-UBND 23/1/2024 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X–quang chẩn đoán trong y tế (Công ty TNHH Sơn Chức) Lâm Hải Giang

32/TB-UBND 23/1/2024 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án 

Đường vành đai Trung tâm phần mềm và Công viên khoa học thuộc Khu giáo dục liên ngành Quy Hòa

Trần Trọng Triêm

33/TB-UBND 23/1/2024 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án 

Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới

Trần Trọng Triêm

34/TB-UBND 23/1/2024 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp ngày 23.01.2024 

giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Luyện và một số công dân ở phường Nhơn Phú thành phố Quy Nhơn.

Trần Trọng Triêm

35/TB-UBND 23/1/2024 Về việc chấm dứt tiếp nhận đơn và giải quyết vụ việc của ông Bùi Khương Tài 

ở tổ 1, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Trần Trọng Triêm

276/QĐ-UBND 23/1/2024 Thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Nguyễn Tự Công Hoàng

277/QĐ-UBND 23/1/2024 phê duyệt đợt 02 năm 2024 danh sách tàu cá đủ điều kiện

tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

278/QĐ-UBND 23/1/2024   xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với cá thể Rắn hổ mang một mắt kính nhóm IIB do cá nhân tự nguyện giao 

nộp Nhà nước

Nguyễn Tuấn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 23/01/2024

Số: 23/01/2024



279/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Nguyễn Văn Thơm)

Nguyễn Tuấn Thanh

280/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc giao đất (đợt 2) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn để đầu tư 

xây dựng Khu dân cư khu phố Ngọc An Trung, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

281/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp đối với khu đất thuê để làm Trụ sở làm việc 

của Hợp tác xã Nông nghiệp Bồng Sơn Tây tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn 

Nguyễn Tuấn Thanh

282/QĐ-UBND 23/1/2024  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Tuấn Thanh

283/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc điều chỉnh Quyết định cho Công ty TNHH Sản xuất và Khai thác Minh Toàn thuê đất để khai thác đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

284/QĐ-UBND 23/1/2024 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình khai thác nước dưới đất của Công ty cổ 

phần May Hoài Ân phục vụ cấp nước sinh hoạt và hoạt động sản xuất của Nhà máy May Hoài Ân

Nguyễn Tuấn Thanh

285/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư _ Dự án: Tuyến đường N5 và D5  kết nối ranh giới 

Khu đất dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

Nguyễn Tự Công Hoàng

286/QĐ-UBND 23/1/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Nguyễn Tự Công Hoàng

287/QĐ-UBND 23/1/2024  giải quyết khiếu nại lần hai đối với ông Nguyễn Công Thanh ở tổ 05, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

288/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc công nhận xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Nguyễn Tuấn Thanh

289/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc công nhận xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Nguyễn Tuấn Thanh

290/QĐ-UBND 23/1/2024 Tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 01 năm 2024 cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh

291/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc giao đất (đợt 4 – giai đoạn 1) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài 

Nhơn để đầu tư xây dựng Khu dân cư đường Hai Bà Trưng tại khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

292/QĐ-UBND 23/1/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và 

Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lâm Hải Giang

293/QĐ-UBND 23/1/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi

 giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

294/QĐ-UBND 23/1/2024 xếp lương cho Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Lâm Hải Giang

295/QĐ-UBND 23/1/2024  Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm Hải Giang



296/QĐ-UBND 23/1/2024  phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do GPMB các dự án 

thuộc Khu Đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, hạng 

mục: Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software (Đợt 6)

Lâm Hải Giang

297/QĐ-UBND 23/1/2024  về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa Lâm Hải Giang

579/UBND-VX 23/1/2024 chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Lâm Hải Giang

580/UBND-TH 23/1/2024 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án: Hạ tầng 

kỹ thuật Khu đất ở, dịch vụ thương mại tại Km0+280, đường trục Khu kinh tế nối dài

Nguyễn Tuấn Thanh 

581/UBND-TH 23/1/2024 V/v theo dõi hoạt động của tàu cá và động viên, thăm hỏi ngư dân sản xuất trên biển dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn 2024

Lê Ngọc An

582/UBND-TH 23/1/2024 Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Lê Ngọc An

583/UBND-TH 23/1/2024 V/v tham dự các Hội nghị của Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Ngọc An

584/UBND-KT 23/1/2024 Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

585/UBND-KT 23/1/2024 V/v gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Khu dưới chợ Hòa Sơn - thôn Hòa 

Sơn và khu Đám Cháy - thôn Hòa Trung)

Nguyễn Tuấn Thanh

586/UBND-KT 23/1/2024 triển khai hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024 Nguyễn Tuấn Thanh

587/UBND-TH 23/1/2024 V/v sử dụng kinh phí đã giao của Hội Cựu tù CTCM tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

588/UBND-KSTT 23/1/2024 Xem xét đề nghị của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp về thực hiện chuyên đề liên quan đến việc thu hút đầu tư 

trên địa bàn tỉnh 

Lê Ngọc An

589/UBND-KT 23/1/2024 Về việc đề xuất triển khai kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 

2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lê Ngọc An

590/UBND-KT 23/1/2024 giao đơn vị thực hiện tiểu dự

án bồi thường, giải phóng mặt bằng

thuộc dự án Cải tạo cầu yếu và cầu

kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 2)

sử dụng vốn vay EDCF của Chính

phủ Hàn Quốc, qua địa bàn tỉnh

Nguyễn Tự Công Hoàng

591/UBND-KT 23/1/2024 Về việc đề xuất Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn tỉnh

Trần Trọng Triêm

592/UBND-TD 23/1/2024 V/v tham gia phiên đối thoại vụ kiện của ông Trương Hắc Hổ ở tổ 48, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố 

Quy Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

593/UBND-KT 23/1/2024 Về việc đề xuất triển khai Kết luận của Phó Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam Nguyễn Huy Hiền về công tác 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Lê Ngọc An

594/UBND-KT 23/1/2024 V/v: Phối hợp hỗ trợ quản lý tĩnh không đài dẫn đường DVOR/DME Phù Cát. Nguyễn Tự Công Hoàng

595/UBND-KT 23/1/2024 V/v tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Trần Trọng Triêm

596/UBND-KT 23/1/2024 V/v xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Granite Nguyễn Tuấn Thanh

597/UBND-TH 23/1/2024 V/v công tác tổ chức Đại hội của Đoàn Luật sư tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh



598/UBND-KT 23/1/2024 hoàn thiện đề xuất yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện

Nguyễn Tuấn Thanh

599/UBND-KT 23/1/2024 Một số vấn đề liên quan nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

600/UBND-NC 23/1/2024 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Trần Trọng Triêm

601/UBND-KT 23/1/2024 Tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn (Q-FAIR 2024) Nguyễn Tuấn Thanh

602/UBND-TD 23/1/2024 xử lý đơn tố cáo của Ông Huỳnh Thanh Vũ ở Khu vực 4, Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Nguyễn Tuấn Thanh

603/UBND-TD 23/1/2024 ủy quyền đối thoại với 08 hộ dân ở xã Phước An và xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Nguyễn Tuấn Thanh

604/UBND-TD 23/1/2024 ủy quyền đối thoại với Ông Nguyễn Đức Thoại (địa chỉ: tổ 47, khu vực 6, phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

605/UBND-TD 23/1/2024 V/v giải quyết kiến nghị  của ông Nguyễn Ngọc Hoàng và ông Võ Đình Khỏe Nguyễn Tuấn Thanh

606/UBND-VX 23/1/2024 xét duyệt hồ sơ đề nghị xác

nhận người hưởng chính sách như

thương binh diện tồn đọng theo

Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH

ngày 20/3/2017 trên địa bàn tỉnh

Bình Định

Lâm Hải Giang

607/UBND-VX 23/1/2024  Kịch bản Chương trình nghệ thuật chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2024) và đón chào năm Giáp Thìn 2024

Lâm Hải Giang

608/UBND-VX 23/1/2024 Về việc tổng mức đầu tư dự án Trường Mầm non Canh Thuận, huyện Vân Canh (Hạng mục: 02 phòng học; nhà 

bếp, nhà ăn; nhà hiệu bộ; nhà chức năng; nhà thường trực. 

Lâm Hải Giang


